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Câu 1: Bảo vệ lẽ phải, đấu tranh, phê phán những việc làm sai trái thể hiện hành vi của người 
A. xa hoa, lãng phí                                                   B. cần cù, siêng năng
C. tiết kiệm, khiêm tốn                                            D. tôn trọng sự thật
Câu 2: Biểu hiện của tôn trọng sự thật là
A. suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật
B. chỉ cần trung thực với cấp trên của mình
C. có thể nói không đúng sự thật khi không ai biết
D. chỉ nói thật trong những trường hợp cần thiết
Câu 3: Việc làm thể hiện hành vi của người luôn tôn trọng sự thật là
A. đặt điều nói xấu bạn trong lớp                             
B. không quay cóp bài trong giờ kiểm tra
C. làm sai thì tìm cách đổ lỗi cho người khác          
D. nói dối mẹ đi học thêm để đi chơi game
Câu 4: Hành vi không thể hiện đức tính của một người luôn tôn trọng sự thật là
A. không chỉ bài cho bạn trong giờ kiểm tra        
B. không bao che cho bạn khi mắc lỗi
C. nhìn bài của bạn để đạt điểm cao                        
 D. nhặt được của rơi trả cho người bị mất
Câu 5: Câu tục ngữ: “ Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng” thể hiện phẩm chất
A. tôn trọng sự thật                                                   B. tiết kiệm, khiêm tốn
C. khiêm tốn, siêng năng                                          D. giản dị, cần cù
Câu 6:  Ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật là
A. thường làm mất lòng người khác                     
B. tránh nhầm lẫn, oan sai xảy ra
C. người nói thật sẽ bị kẻ xấu trả thù.                       
D. sự thật luôn làm đau lòng ngườ
Câu 7: Câu tục ngữ, thành ngữ  không thể hiện đức tính tôn trọng sự thật là
A. Mật ngọt chết ruồi                                      
B. Ăn ngay nói thẳng
C. Cây ngay không sợ chết đứng                            
D. Mất lòng trước, được lòng sau.
Câu 8: Trong giờ kiểm tra em phát hiện bạn A đang sử dụng tài liệu. Trong tình huống này, em sẽ
A. coi như không biết, không phải việc của mìn
B. bắt chước bạn để đạt điểm cao
C. nói với bạn cho mình xem cùng
D. khuyên bạn không được làm như vậy
Câu 9: Bạn C và bạn A chơi rất thân với nhau. Vì A có mâu thuẫn với D, nên A đã bịa đặt rằng D là người ăn trộm đồ nhà hàng xóm. A muốn C đứng ra làm chứng cho mình là người nói đúng sự việc trên và đem chuyện này kể với các bạn trong lớp. Trong tình huống đó, nếu em là C thì em sẽ
A. từ chối và khuyên bạn không nên làm như vậy
B. vì là bạn thân, nên sẽ tìm mọi cách giúp bạn
C. lờ đi coi như không biết, không phải việc của mình
D. cho bạn là người xấu, không thèm chơi với bạn nữa
Câu 10: Trên đường đi học về em nhặt được một chiếc ví trong đó có 4 triệu đồng và các giấy tờ tùy thân. Trong tình huống này, em sẽ 
A. lấy tiền trong chiếc ví đó đi mua những thứ mình thích
B. mang tiền về cho bố mẹ, để mua đồ dùng trong gia đình
C. mang đến đồn công an để họ tìm người mất và trả lại
D. lấy hết tiền trong ví, rồi vứt chiếc ví đó vào thùng rác
Câu 11: Hành vi thể hiện đức tính tự lập là
A. H đi dã ngoại nhưng bạn không tự chuẩn bị mà nhờ chị gái chuẩn bị giúp mình.
B. P luôn tự dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo mà không cần bố mẹ nhắc nhở.
C. Gặp bài toán khó, V giở ngay phần hướng dẫn giải ra chép mà không chịu suy nghĩ.
D. Làm việc nhóm nhưng T không tự giác mà luôn trông chờ, ỷ lại vào các bạn.
Câu 12: Biểu hiện của tính tự lập là
A. luôn dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được
B. dựa dẫm vào gia đình để vươn lên trong cuộc sống
C. không trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác
D. tìm mọi thủ đoạn thể mình được thành công
Câu 13: Hành động không thể hiện tính tự lập là
A. T tự mình đi xe đạp đến trường.
B. P nghiêm túc làm bài kiểm tra.
C. L trao đổi đáp án với bạn trong lúc thi.
D. S đọc thêm sách và làm bài tập nâng cao.
Câu 14: Biểu hiện không đúng với tự lập là
A. tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống
B. không trông chờ, dựa dẫm vào người khác
C. ỷ lại vào người khác, đặc biệt là vào bố mẹ của mình
D. luôn tự tin, cố gắng khắc phục khó khăn
Câu 15: Nhận xét không đúng về ý nghĩa của tính tự lập là
A. mang lại thành công trong cuộc sống và được mọi người tôn trọng
B. tự lập chỉ cần thiết đối với những người có hoàn cảnh khó khăn
C. thường thành công trong cuộc sống dù phải trải qua nhiều khó khăn
D. giúp cho mỗi người có thêm sức mạnh, sự tự tin và khả năng sáng tạo
Câu 16: Điều mà người không có tính tự lập họ sẽ nhận được là
A. sự thành công trong cuộc sống
B. được mọi người tôn trọng
C. trưởng thành hơn
D. Thụ động, ỷ lại vào người khác
Câu 17: Câu tục ngữ “Nước lã mà vã nên hồ/ Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.” thể hiện phẩm chất
A. đoàn kết                    B. trung thực                     C. tiết kiệm                       D. tự lập
Câu 18: Nhà H ở gần trường nhưng bạn rất hay đi học muộn. Khi lớp trưởng hỏi lí do, H luôn trả lời: “Tại bố mẹ không gọi mình dậy sớm”. Nếu là bạn của H, em sẽ
A. bảo bạn H nhờ bố mẹ gọi dậy sớm hơn
B. khuyên H chủ động dậy sớm và đi học đúng giờ bằng cách đặt chuông báo thức
C. khuyên bạn nếu chẳng may dậy muộn thì xin nghỉ học hôm đó
D. nói bạn không cần lo lắng nhiều vì thi thoảng ngủ dậy muộn cũng không sao
Câu 19: Ngày mai, lớp của T đi dã ngoại nhưng bạn không tự chuẩn bị mà nhờ chị gái chuẩn bị đồ dùng mang đi. Việc làm đó của T thể hiện T là người 
A. tự lập                            B. ỷ lại                          C. tự tin                       D. tự ti
Câu 20: Khi làm bài tập cô giáo giao về nhà, đến bài Toán khó G không chịu suy nghĩ liền lấy ngay sách hướng dẫn giải bài tập ra chép. Việc làm này của G chưa thể hiện đức tính gì?
A. Tự lập                           B. Tự do                        C. Tự tin                       D. Khiêm tốn
Câu 21: Đức tính con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn là khái niệm nào dưới đây?
A. Kiên trì                        B. Trung thực                C. Siêng năng                D. Tự giác
Câu 22: Trái với siêng năng, kiên trì là
A. lười biếng, chóng chán                                      B. trung thực, thẳng thắn
C. cẩu thả, hời hợt                                                  D. cả A và C
Câu 23: Ý nghĩa của đức tính siêng năng, kiên trì là giúp con người
A. thật thà trước hành động việc làm của mình
B. thành công trong công việc và cuộc sống
C. sống tiết kiệm cho bản thân và gia đình
D. có được tiếng tăm trong gia đình và xã hội
Câu 24: Câu tục ngữ : “Có công mài sắt có ngày nên kim” nói về đức tính nào sau đây của con người?
A. Đức tính khiêm nhường.                                    
B. Đức tính tiết kiệm.
C. Đức tính trung thực.                                           
D. Đức tính siêng năng.
Câu 25: Câu ca dao tục ngữ nào dưới đây, không nói về siêng năng, kiên trì?
A. Kiến tha lâu ngày đầy tổ.                                   
B. Tích tiểu thành đại.
C. Chịu khó mới có mà ăn.                                      
D. Uống nước nhớ nguồn
Câu 26: Ý kiến nào dưới đây không thể hiện tính kiên trì, siêng năng?
A. Sáng nào N cũng dậy để ôn bài rất chăm chỉ.
B. Nếu gặp bài tập khó A cố gắng suy nghĩ để làm.
C. M đăng kí lớp học bơi nhưng không đến tập vì thấy khó.
D. Học sinh H rất chăm chỉ học tập và giúp mẹ làm việc nhà.


Cây 27: H dự định đăng kí tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường tổ chức. Nhưng H lo lắng vì vốn từ vựng tiếng Anh của mình còn hạn chế nên đắn đo không biết có nên dự thi hay không. Trong trường hợp này, nếu em là bạn của H em sẽ làm gì?
A. Bảo bạn đừng thi, vì học tiếng Anh khó sẽ vất vả.
B. Khuyên bạn kiên trì, chăm chỉ học từ vựng mỗi ngày.
C. Mặc kệ, vì đấy là lựa chọn của bạn mình không liên quan.
D. Đi nói xấu bạn, học không giỏi mà thích thể hiện.
Câu 28: Bạn N ham mê trò chơi điện tử, nên dành rất ít thời gian cho việc học. Kết quả là bạn học rất xa xút, cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện về thông báo với gia đình. Trong trường hợp này, nếu em là bạn của N em sẽ làm gì?
A. Nhờ bạn dạy mình thêm những trò mới.
B. Khuyên bạn giảm chơi điện tử, chăm chỉ học tập.
C. Mặc kệ, vì đấy là lựa chọn của bạn.
D. Đi nói xấu bạn với các bạn trong lớp.
Câu 29: Bạn P gặp bài khó là nản lòng, không chịu suy nghĩ nên toàn chép lời giải trong sách học tốt. Theo em, bạn P là người
A. Siêng năng, chăm chỉ.                                            B. Tiết kiệm.
C. Lười biếng.                                                             D. Trung thực.
Câu 30: V có cân nặng nhiều hơn so với các bạn cùng trang lứa. Được mọi người góp ý, V dạy sớm tập thể dục. Có những hôm trời mùa đông giá lạnh, V vẫn không bỏ buổi tập nào. Bên cạnh đó, V thực hiện nghiêm túc chế độ ăn uống khoa học như: hạn chế ăn đồ ngọt, ăn ít tinh bột, ăn nhiều rau xanh, hoa quả,… Nhờ vậy, V đã giảm cân và có ngoại hình cân đối. Việc làm của V thể hiên đức tính nào dưới đây?
A. Siêng năng, kiên trì.                                                B. Thích thể hiện bản thân.
C. Tiết kiệm, khiêm tốn.                                              D. Dũng cảm, trung thực.
-----------HẾT----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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Câu 1: Đức tính con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn là khái niệm nào dưới đây?
A. Kiên trì.                        B. Trung thực.               C. Siêng năng.              D. Tự giác.
Câu 2: Trái với siêng năng, kiên trì là
A. lười biếng, chóng chán.                                      B. trung thực, thẳng thắn.
C. cẩu thả, hời hợt.                                                  D. cả A và C.
Câu 3: Ý nghĩa của đức tính siêng năng, kiên trì là giúp con người
A. thật thà trước hành động việc làm của mình.
B. thành công trong công việc và cuộc sống.
C. sống tiết kiệm cho bản thân và gia đình.
D. có được tiếng tăm trong gia đình và xã hội.
Câu 4: Câu tục ngữ : “Có công mài sắt có ngày nên kim” nói về đức tính nào sau đây của con người?
A. Đức tính khiêm nhường.                                     B. Đức tính tiết kiệm.
C. Đức tính trung thực.                                            D. Đức tính siêng năng.
Câu 5: Câu ca dao tục ngữ nào dưới đây, không nói về siêng năng, kiên trì?
A. Kiến tha lâu ngày đầy tổ.                                   
B. Tích tiểu thành đại.
C. Chịu khó mới có mà ăn.                                      
D. Uống nước nhớ nguồn
Câu 6: Ý kiến nào dưới đây không thể hiện tính kiên trì, siêng năng?
A. Sáng nào N cũng dậy để ôn bài rất chăm chỉ.
B. Nếu gặp bài tập khó A cố gắng suy nghĩ để làm.
C. M đăng kí lớp học bơi nhưng không đến tập vì thấy khó.
D. Học sinh H rất chăm chỉ học tập và giúp mẹ làm việc nhà.
Cây 7: H dự định đăng kí tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường tổ chức. Nhưng H lo lắng vì vốn từ vựng tiếng Anh của mình còn hạn chế nên đắn đo không biết có nên dự thi hay không. Trong trường hợp này, nếu em là bạn của H em sẽ làm gì?
A. Bảo bạn đừng thi, vì học tiếng Anh khó sẽ vất vả.
B. Khuyên bạn kiên trì, chăm chỉ học từ vựng mỗi ngày.
C. Mặc kệ, vì đấy là lựa chọn của bạn mình không liên quan.
D. Đi nói xấu bạn, học không giỏi mà thích thể hiện.
Câu 8: Bạn N ham mê trò chơi điện tử, nên dành rất ít thời gian cho việc học. Kết quả là bạn học rất xa xút, cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện về thông báo với gia đình. Trong trường hợp này, nếu em là bạn của N em sẽ làm gì?
A. Nhờ bạn dạy mình thêm những trò mới.
B. Khuyên bạn giảm chơi điện tử, chăm chỉ học tập.
C. Mặc kệ, vì đấy là lựa chọn của bạn.
D. Đi nói xấu bạn với các bạn trong lớp.
Câu 9: Bạn P gặp bài khó là nản lòng, không chịu suy nghĩ nên toàn chép lời giải trong sách học tốt. Theo em, bạn P là người
A. Siêng năng, chăm chỉ.                                            B. Tiết kiệm.
C. Lười biếng.                                                             D. Trung thực.
Câu 10: V có cân nặng nhiều hơn so với các bạn cùng trang lứa. Được mọi người góp ý, V dạy sớm tập thể dục. Có những hôm trời mùa đông giá lạnh, V vẫn không bỏ buổi tập nào. Bên cạnh đó, V thực hiện nghiêm túc chế độ ăn uống khoa học như: hạn chế ăn đồ ngọt, ăn ít tinh bột, ăn nhiều rau xanh, hoa quả,… Nhờ vậy, V đã giảm cân và có ngoại hình cân đối. Việc làm của V thể hiên đức tính nào dưới đây?
A. Siêng năng, kiên trì.                                                B. Thích thể hiện bản thân.
C. Tiết kiệm, khiêm tốn.                                              D. Dũng cảm, trung thực.
Câu 11: Hành vi thể hiện đức tính tự lập là
A. H đi dã ngoại nhưng bạn không tự chuẩn bị mà nhờ chị gái chuẩn bị giúp mình.
B. P luôn tự dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo mà không cần bố mẹ nhắc nhở.
C. Gặp bài toán khó, V giở ngay phần hướng dẫn giải ra chép mà không chịu suy nghĩ.
D. Làm việc nhóm nhưng T không tự giác mà luôn trông chờ, ỷ lại vào các bạn.
Câu 12: Biểu hiện của tính tự lập là
A. luôn dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được.
B. dựa dẫm vào gia đình để vươn lên trong cuộc sống.
C. không trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác.
D. tìm mọi thủ đoạn thể mình được thành công.
Câu 13: Hành động không thể hiện tính tự lập là
A. T tự mình đi xe đạp đến trường.
B. P nghiêm túc làm bài kiểm tra.
C. L trao đổi đáp án với bạn trong lúc thi.
D. S đọc thêm sách và làm bài tập nâng cao.
Câu 14: Biểu hiện không đúng với tự lập là
A. tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống.
B. không trông chờ, dựa dẫm vào người khác.
C. ỷ lại vào người khác, đặc biệt là vào bố mẹ của mình.
D. luôn tự tin, cố gắng khắc phục khó khăn.
Câu 15: Nhận xét không đúng về ý nghĩa của tính tự lập là
A. mang lại thành công trong cuộc sống và được mọi người tôn trọng.
B. tự lập chỉ cần thiết đối với những người có hoàn cảnh khó khăn.
C. thường thành công trong cuộc sống dù phải trải qua nhiều khó khăn.
D. giúp cho mỗi người có thêm sức mạnh, sự tự tin và khả năng sáng tạo
Câu 16: Điều mà người có tính tự lập họ sẽ nhận được là
A. sự thành công trong cuộc sống.
B. được mọi người tôn trọng.
C. trưởng thành hơn.
D. Cả A, B, C.
Câu 17: Câu tục ngữ “Nước lã mà vã nên hồ/ Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.” thể hiện phẩm chất
A. đoàn kết.                    B. trung thực.                     C. tiết kiệm.                       D. tự lập.
Câu 18: Nhà H ở gần trường nhưng bạn rất hay đi học muộn. Khi lớp trưởng hỏi lí do, H luôn trả lời: “Tại bố mẹ không gọi mình dậy sớm”. Nếu là bạn của H, em sẽ
A. bảo bạn H nhờ bố mẹ gọi dậy sớm hơn.
B. khuyên H chủ động dậy sớm và đi học đúng giờ bằng cách đặt chuông báo thức.
C. khuyên bạn nếu chẳng may dậy muộn thì xin nghỉ học hôm đó.
D. nói bạn không cần lo lắng nhiều vì thi thoảng ngủ dậy muộn cũng không sao.
Câu 19: Ngày mai, lớp của T đi dã ngoại nhưng bạn không tự chuẩn bị mà nhờ chị gái chuẩn bị đồ dùng mang đi. Việc làm đó của T thể hiện T là người 
A. tự lập.                          B. ỷ lại.                          C. tự tin.                       D. tự ti.
Câu 20: Khi làm bài tập cô giáo giao về nhà, đến bài Toán khó G không chịu suy nghĩ liền lấy ngay sách hướng dẫn giải bài tập ra chép. Việc làm này của G chưa thể hiện đức tính gì?
A. Tự lập.                          B. Tự do.                       C. Tự tin.                      D. Khiêm tốn.
Câu 21: Bảo vệ lẽ phải, đấu tranh, phê phán những việc làm sai trái thể hiện hành vi của người 
A. xa hoa, lãng phí.                                                   B. cần cù, siêng năng.
C. tiết kiệm, khiêm tốn.                                            D. tôn trọng sự thật.
Câu 22: Biểu hiện của tôn trọng sự thật là
A. suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật.
B. chỉ cần trung thực với cấp trên của mình.
C. có thể nói không đúng sự thật khi không ai biết.
D. chỉ nói thật trong những trường hợp cần thiết.
Câu 23: Việc làm thể hiện hành vi của người luôn tôn trọng sự thật là
A. đặt điều nói xấu bạn trong lớp.                             
B. không quay cóp bài trong giờ kiểm tra.
C. làm sai thì tìm cách đổ lỗi cho người khác.          
D. nói dối mẹ đi học thêm để đi chơi game.
Câu 24: Hành vi không thể hiện đức tính của một người luôn tôn trọng sự thật là
A. không chỉ bài cho bạn trong giờ kiểm tra.            
B. không bao che cho bạn khi mắc lỗi.
C. nhìn bài của bạn để đạt điểm cao.                        
D. nhặt được của rơi trả cho người bị mất.
Câu 25: Câu tục ngữ: “ Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng” thể hiện phẩm chất
A. tôn trọng sự thật.                                                   B. tiết kiệm, khiêm tốn.
C. khiêm tốn, siêng năng.                                          D. giản dị, cần cù.
Câu 26:  Ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật là
A. thường làm mất lòng người khác.                         B. tránh nhầm lẫn, oan sai xảy ra.
C. người nói thật sẽ bị kẻ xấu trả thù.                        D. sự thật luôn làm đau lòng người.
Câu 27: Câu tục ngữ, thành ngữ  không thể hiện đức tính tôn trọng sự thật là
A. Mật ngọt chết ruồi.                                                
B. Ăn ngay nói thẳng.
C. Cây ngay không sợ chết đứng.                              
D. Mất lòng trước, được lòng sau.
Câu 28: Trong giờ kiểm tra em phát hiện bạn A đang sử dụng tài liệu. Trong tình huống này, em sẽ
A. coi như không biết, không phải việc của mình.
B. bắt chước bạn để đạt điểm cao.
C. nói với bạn cho mình xem cùng.
D. khuyên bạn không được làm như vậy.
Câu 29: Bạn C và bạn A chơi rất thân với nhau. Vì A có mâu thuẫn với D, nên A đã bịa đặt rằng D là người ăn trộm đồ nhà hàng xóm. A muốn C đứng ra làm chứng cho mình là người nói đúng sự việc trên và đem chuyện này kể với các bạn trong lớp. Trong tình huống đó, nếu em là C thì em sẽ
A. từ chối và khuyên bạn không nên làm như vậy. 
B. vì là bạn thân, nên sẽ tìm mọi cách giúp bạn.
C. lờ đi coi như không biết, không phải việc của mình.
D. cho bạn là người xấu, không thèm chơi với bạn nữa.
Câu 30: Trên đường đi học về em nhặt được một chiếc ví trong đó có 4 triệu đồng và các giấy tờ tùy thân. Trong tình huống này, em sẽ 
A. lấy tiền trong chiếc ví đó đi mua những thứ mình thích.
B. mang tiền về cho bố mẹ, để mua đồ dùng trong gia đình.
C. mang đến đồn công an để họ tìm người mất và trả lại.
D. lấy hết tiền trong ví, rồi vứt chiếc ví đó vào thùng rác.

-----------HẾT----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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Đề chính thức: Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0.33đ


	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	7
	A
	13
	C
	19
	B
	25
	D

	2
	A
	8
	D
	14
	C
	20
	A
	26
	C

	3
	B
	9
	A
	15
	B
	21
	C
	27
	B

	4
	C
	10
	C
	16
	D
	22
	D
	28
	B

	5
	A
	11
	B
	17
	D
	23
	B
	29
	C

	6
	B
	12
	C
	18
	B
	24
	D
	30
	A




Đề dự bị: Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0.33đ


	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	7
	B
	13
	C
	19
	B
	25
	A

	2
	D
	8
	B
	14
	C
	20
	A
	26
	B

	3
	B
	9
	C
	15
	B
	21
	D
	27
	A

	4
	D
	10
	A
	16
	D
	22
	A
	28
	D

	5
	D
	11
	B
	17
	D
	23
	B
	29
	A

	6
	C
	12
	C
	18
	B
	24
	C
	30
	C
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